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BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG 

TT Tên hàng Số lượng/ 
trọng 
lượng 

Số, loại 
cont/số 

seal 

Người 
nhận, địa 

chỉ 

Số 
ngày 
lưu 
kho, 
bãi 

Địa 
điểm lưu 
giữ hàng 

Tình 
trạng 
hàng 
hóa 

Phân 
loại tồn 

đọng 

Công chức 
vào sổ (ký, 
ghi rõ họ 
tên, ngày 
vào sổ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                    

                    

                    

  

  TM/HỘI ĐỒNG​
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Ghi chú: 

- Cột số (9) ghi rõ: Hàng hóa từ bỏ; quá thời hạn khai hải quan; hàng hóa thu gom không người 
nhận; hàng hóa ngoài vận đơn, bản khai. 

- Cột số (8) ghi một số lưu ý về hàng hóa (nếu có) như: Hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông 
lạnh, hóa chất, hàng có khả năng gây ô nhiễm môi trường,... 

 


